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Mẫu số 03
Tổng số cán bộ, công chức chưa được nâng lương: 17 người

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG ĐỢT 01 NĂM 2023

TT Họ và tên

Ngày sinh

Chức danh đảm
nhiệm

Ngạch bậc lương hiện hưởng

Đề nghị để lại, không nâng
lương năm 2023Nam Nữ Ngạch Mã số

ngạch

Bậc
lương
trong
ngạch

Hệ số
lương
hiện
giữ

Thời
điểm
nâng
lương

lần sau

Hệ số
chênh

lệch bảo
lưu (nếu

có)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Phạm Văn Thích 1976 Chủ tịch UBND C. viên 01.003 5 3.66 2024 Chưa đủ thời gian nâng lương
2 Phạm Văn Hêm 1972 Phó CT HĐND C. viên 01.003 3 3 2024 Chưa đủ thời gian nâng lương
3 Phạm Văn Nhoi 1979 Phó chủ tịch UBND C. viên 01.003 5 3.66 2025 Chưa đủ thời gian nâng lương
4 Đinh Quang Thạch 1986 Bí thư Đoàn TN N. Viên 01.005 3 2.26 2024 Chưa đủ thời gian nâng lương
5 Phạm Văn Sâm 1985 CT MTTQVN N. Viên 01.003 2 2.67 2024 Chưa đủ thời gian nâng lương
6 Đinh Văn Gối 1977 CT Hội nông dân N. Viên 01.005 8 3.26 2024 Chưa đủ thời gian nâng lương
7 Phạm Văn Ni 1986 Chủ tịch Hội CCB 01.003 1 2,34 2024 Chưa đủ thời gian nâng lương
8 Phạm Thị Húi 1986 Chủ tịch Hội LHPN 1 1.75 Chưa đủ thời gian nâng lương
9 Nguyễn Văn Long 1979 V. phòng - T. kê C. viên 01.003 7 4.32 2024 Chưa đủ thời gian nâng lương
10 Phạm Văn Chung 1979 V. phòng - T. kê C. viên 01.003 3 3.00 2025 Chưa đủ thời gian nâng lương
11 Phạm Văn Đại 1986 Chỉ huy trưởng QS N viên 01.005 6 2.86 2024 Chưa đủ thời gian nâng lương
12 Nguyễn Đức Ngân 1979 Tài chính - Kế toán N viên 01.005 10 3.86 2023 Chưa đủ thời gian nâng lương
13 Lê Thị Trâm 1985 ĐC, XD-TN&MT C. viên 01.003 4 3.33 2024 Chưa đủ thời gian nâng lương
14 Nguyễn Quang Cừ 1986 Văn hóa - Xã hội C. viên 01.003 4 3.33 2024 Chưa đủ thời gian nâng lương
15 Phạm Thị Bích 1987 ĐC, XD-TN&MT C. viên 01.003 4 3.33 2025 Chưa đủ thời gian nâng lương
16 Lê Thúc Đính 1988 Tư pháp - Hộ tịch C. viên 01.003 3 3 2025 Chưa đủ thời gian nâng lương
17 Phạm Văn Gôm 1976 Tài chính - Kế toán N. viên 01.008 10 2.89 2024 Chưa đủ thời gian nâng lương
Danh sách này có 17 người CBCCVC

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



UỶ BAN NHÂN DÂN                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ BA TRANG                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu số 01
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐỢT 1 NĂM 2023

Tổng số cán bộ, công chức ở đơn vị trong năm: 03 người

TT Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Chức danh đang giữ
hiện nay Đơn vị công tác

Ngạch, bậc lương hiện hưởng Kết quả nâng bậc lương 2023

Ghi
chú

Nam Nữ Ngạch Mã số
ngạch

Bậc
trong
ngạch

Hệ số
lương
hiện
giữ

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu

vượt
khun
g (nếu

có)

Thời điểm
nâng lương

lần sau

Mã số
ngạch

Bậc
lươn
g sau
nâng

Hệ số
lương

sau
khi

nâng
bậc

Thời gian
đề nghị

nâng lương
cho lần sau

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu

vượt
khung
(nếu
có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A Cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương thường xuyên

Phạm Văn Mon 1972 Bí thư Đảng uỷ UBND xã Ba Trang N. Viên 01.005 8 3.26 0 3/1/2021 01.005 9 3.46 3/1/2023 0
Phạm Văn Chép 1975 Phí Bí thư Đảng uỷ, CT HĐNDUBND xã Ba Trang N. Viên 01.005 9 3.46 0 1/1/2021 01.005 10 3.66 1/1/2023 0
Phạm Văn Linh 1976 Tư pháp-Hộ tịch UBND xã Ba Trang CV 01.003 2 2.67 0 2/13/2020 01.003 3 3.0 2/13/2023 0

B Cán bộ, công chức, viên chức được nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung: Không có.
Ghi chú: Danh sách này có 03 người./.
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